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Mức 1 Mức 2 Mức 3Nội dung kiến thức Số câu/
Câu số/ 
Số điểm TN TL TN TL TN TL

PHẦN ĐỌC - HIỂU

Số câu 2 2

Câu số 1, 2 3, 4

1. Xác định được hình ảnh, nhân 
vật, chi tiết trong bài đọc; nêu 
đúng ý nghĩa của chi tiết, hình 
ảnh trong bài. Số điểm 1.0 2.0

Số câu 1

Câu số 5

2. Hiểu nội dung, ý nghĩa của 
bài đọc và liên hệ thực tiễn của 
mình sau khi đọc bài.

Số điểm 1.0

PHẦN KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

Số câu 1

Câu số 6

1. Nhận biết được từ có nghĩa 
giống nhau trong câu văn.

Số điểm 0.5

Số câu 1 1

Câu số 7 9

2. Hiểu về các mẫu câu, kiểu câu 
đã học. Từ đó biết đặt được câu 
theo yêu cầu.

Số điểm 0.5 1.0

Số câu 1

Câu số 8

3. Nhận biết cách dùng dấu hai 
chấm phù hợp trong câu văn.

Số điểm 1.0

Số câu 4 3 2



Câu số 1,2,6,7 3, 4, 8 5,9TỔNG

Số điểm 2.0 3.0 2.0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT
PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm).
1. Đọc thành tiếng (3 điểm)

- Hình thức kiểm tra: Học sinh bốc thăm phiếu (do giáo viên chuẩn bị) để chọn bài đọc.

- Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn hoặc thơ (khoảng 70 tiếng) mà mình đã 
bốc thăm được; sau đó trả lời một câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn vừa đọc.   

(Có bài đọc kèm theo)

2. Đọc hiểu- KTTV (7 điểm).

Đọc thầm bài văn sau:

ANH EM NHÀ CHIM SẺ
Sẻ mẹ bảo hai anh em Sẻ đi kiếm ngô về cho bữa tối. Vâng lời mẹ. Sẻ anh và Sẻ 

em bay về hướng những cánh đồng ngô. Hai anh em đang bay thì gặp chị Bồ Câu gọi: 
“Sẻ anh ơi, ra bờ ao với chị không? Họa Mi đang biểu diễn ca nhạc đấy!”. Nghe hấp 
dẫn quá, Sẻ anh liền bay theo chị Bồ Câu. Sẻ em một mình bay về hướng cánh đồng 
ngô, được một đoạn gặp bác Quạ. “Sẻ em ơi, ra bìa rừng với bác không? Đang có tiệc 
trà vui lắm!” Bác Quạ nói. Sẻ em liền háo hức bay theo bác Quạ.

Sẻ anh mải mê nghe hát, khi nhớ đến lời mẹ dặn thì trời đã tối rồi. Bữa tiệc trà 
vui quá, khiến Sẻ em cũng quên mất việc mẹ giao. Tối muộn, Sẻ em mới cuống cuồng 
bay về.

Về đến nhà, hai anh em thú nhận mọi chuyện với mẹ. Sẻ mẹ nhẹ nhàng bảo: 
“Không sao, hai con biết nhận lỗi là tốt. Nhưng giá như hai con nhớ lời mẹ dặn thì tối 
nay nhà mình đã có ngô để ăn rồi.”.

(Sưu tầm)

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng 
hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1 (M1-0,5 điểm). Sẻ mẹ giao cho hai anh em Sẻ nhiệm vụ gì?
A. Đi kiếm thóc về cho bữa tối.
B. Đi kiếm ngô về cho bữa tối.
C. Đi kiếm hạt dẻ về cho bữa tối.



D. Đi đến nhà bác Quạ dự tiệc trà.
Câu 2 (M1-0,5 điểm). Khi đang bay, Sẻ anh và Sẻ em đã gặp những ai?

A. Sẻ anh gặp bác Quạ, cô Họa Mi, Sẻ em gặp chị Bồ Câu. 
B. Sẻ anh gặp bác Quạ, Sẻ em gặp chị Bồ Câu.
C. Sẻ anh gặp chị Bồ Câu, Sẻ em gặp bác Quạ.
D. Hai anh em đều gặp bác Quạ.

Câu 3 (M2-1 điểm). Vì sao buổi tối gia đình Sẻ không có gì để ăn ?
A. Vì hai anh em nhà Sẻ không tìm ra thức ăn.
B. Vì hai anh em nhà Sẻ được bác Quạ dẫn đi chơi.
C. Vì hai anh em nhà Sẻ mải đi nghe nhạc và thưởng thức tiệc trà.
D. Vì hai anh em nhà Sẻ gặp nạn.

Câu 4 (M2-1): Hai anh em Sẻ là những nhân vật như thế nào?
A. Là những nhân vật yêu thích nghe nhạc.
B. Là những nhân vật chăm chỉ làm việc.
C. Là những nhân vật yêu thích đi tìm thức ăn.
D. Là những nhân vật ham chơi.

Câu 5 (M3-1 điểm). Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

Câu 6  (M1 - 0,5 điểm). Dòng nào dưới đây gồm những từ có nghĩa giống nhau?
A. Xinh đẹp, dễ thương, xấu xí
B. Nhỏ bé, bé tẹo, cao lớn
C. Hiền lành, dữ tợn, hung dữ
D. Nhân hậu, nhân từ, nhân ái.

Câu 7 (M1 - 0,5 điểm). Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong câu “Tối muộn, Sẻ 
em mới cuống cuồng bay về.” là:

A. Sẻ em
B. cuống cuồng bay về
C. tối muộn



D. Sẻ em mới cuống cuồng bay về.
Câu 8 (M2 – 1 điểm). Câu văn nào dưới đây sử dụng dấu hai chấm phù hợp?

A. Trong vườn, muôn hoa đua nhau khoe sắc mai vàng: rực rỡ, đào phơn phớt 
hồng, mào gà đỏ thắm, …

B. Trong vườn, muôn hoa đua nhau khoe sắc: mai vàng rực rỡ, đào phơn phớt 
hồng, mào gà đỏ thắm, …

C. Trong vườn, muôn hoa đua nhau: khoe sắc mai vàng rực rỡ, đào phơn phớt 
hồng, mào gà đỏ thắm, …

D. Trong vườn, muôn hoa: đua nhau khoe sắc mai vàng rực rỡ, đào phơn phớt 
hồng, mào gà đỏ thắm, …
Câu 9 (M3-1 điểm). Em hãy đặt một câu kể về việc giữ vệ sinh lớp học của em và các bạn, 
sau đó chuyển câu kể đó thành câu cảm.

PHẦN B: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Nghe – viết (4 điểm): (15 phút): 

Bài: Chim chích bông.
Chích bông là một con chim bé xinh đẹp. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai 

chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai 
chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng 
hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt.

                       (Theo Tô Hoài)
2. Luyện viết đoạn: (6 điểm) (25 phút)

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn từ  5 đến 7 câu nói về mơ ước của em.



CÁC BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG.

Bác Hồ rèn luyện thân thể
Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác 

cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những 
ngọn núi nào cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không.Có đồng chí nhắc:

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.
- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.
Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

                                                  Theo Đầu nguồn
Câu hỏi :  
Câu hỏi 1: Bác Hồ rèn luyện thân thể để làm gì?
Câu hỏi 2: Tại sao khi tập leo núi Bác Hồ lại đi chân không?
Câu hỏi 3: Tại sao Bác lại tắm nước lạnh?

Món kem trái cây
Giôn mạnh dạn bước vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món 

kem trái cây mà cậu rất thích. Cậu hỏi:
- Cô ơi, bao nhiêu tiền một cốc kem trái cây ạ?
- 50 xu!
Loay hoay với những đồng xu lẻ, nhẩm tính một lát, cậu hỏi tiếp:
- Bao nhiêu tiền một cốc kem bình thường ạ?
- 35 xu cháu ạ.
Cô phục vụ mang đến cho Giôn món kem mà cậu yêu cầu. Ăn xong kem, Giôn để 

lại tiền trên bàn và ra về.
Quay lại dọn bàn, cô phục vụ đã bật khóc khi thấy hai đồng 5 xu và năm đồng 1 

xu được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Giôn đã gọi. Giôn 
đã không thể có món kem trái cây mà cậu thích vì chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem 
thường và một ít tiền boa* cho cô.

(Theo Thanh Niên)
Câu hỏi :  
Câu hỏi 1: Giôn có bao nhiêu tiền? Số tiền đó có đủ mua loại kem trái cây mà cậu thích 
không?
Câu hỏi 2: Cuối cùng, Giôn đã chọn mua loại kem nào?
Câu hỏi 3: Theo em, vì sao Giôn không ăn kem trái cây mà lại ăn loại kem thường?



CẢNH LÀNG DẠ
Mùa đông đã về thực sự rồi!
Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa 

bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa cải hương vàng hoe từng vạt dài ẩn hiện 
trong sương bên sườn đồi.

Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi 
và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn lại những chú nhện chân dài như gọng vó bận rộn 
và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt lên. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những 
chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.
                                                                                           (Ma Văn Kháng)

Câu hỏi :  
Câu hỏi 1: Bài văn nói về mùa nào?
Câu hỏi 2: Mây từ trên cao theo các sườn núi làm gì? 
Câu hỏi 3: Con suối thu mình lại phô ra cái gì?

BA ĐIỀU ƯỚC

Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một tiên ông tặng cho 
ba điều ước. Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút 
chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán 
cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi. 

                                                          (Truyện cổ tích ba- na)

Câu hỏi: 
Câu hỏi 1: Chàng Rít được ông tiên tặng cho cái gì?
Câu hỏi 2: Chàng Rít đã ước điều gì?
Câu hỏi 3: Khi sống trong giàu có chàng Rít cảm thấy thế nào?

CÂY THÔNG

Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng mưa. 
Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng thông 
vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say.



Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn thông vẫn xanh tốt như 
thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài nguyên thiên 
nhiên rất quý báu.

                                                     (Trong thế giới cây xanh)

Câu hỏi:  
Câu hỏi 1: Dáng cây thông như thế nào?
Câu hỏi 2: Bộ phận nào của cây thông trông giống như những chiếc kim ?
Câu hỏi 3: Khi gió thổi rừng thông như thế nào?
Câu hỏi 4: Thông thường mọc ở đâu?
Câu hỏi 5: Người ta trồng thông chủ yếu để làm gì?

Mùa hoa sấu

Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì 
cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá 
nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. Nhưng ít 
ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.

Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc 
chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị 
nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.

Băng Sơn

Câu hỏi:   
Câu hỏi 1: Cây sấu thay lá vào mùa nào?
Câu hỏi 2: Hoa sấu được so sánh với sự vật gì?
Câu hỏi 3: Vị của hoa sấu như thế nào?

Đà Lạt
Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta. Đà Lạt 

phảng phất tiết trời của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian khoáng đãng, 
mênh mông, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè. Đà Lạt giống như 
một vườn lớn với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Những vườn lê, táo ... trĩu quả, những 
vườn su hào, xà lách, cải bắp mơn mởn nối liền với thảm cỏ xanh trải nghiêng dưới 
chân núi đến những rừng thông hoa lá màu xanh mượt mà bất tận.

                                                                                                        Sưu tầm
Câu hỏi:    
Câu hỏi 1: Khí trời ở Đà Lạt như thế nào?



Câu hỏi 2: Tại sao Đà Lạt lại là nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất ở nước ta?

Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai 
con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo 
sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời 
xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt 
bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.

(Vũ Tú Nam)
Câu hỏi:      
Câu hỏi 1: Vợ chồng Chích nuôi những ai?
Câu hỏi 2: Hàng ngày vợ chồng Chích thường làm gì?



ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II

A. PHẦN ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (3 điểm).
+ Đọc đúng rõ ràng rành mạch đoạn văn; đọc đúng tiếng, đúng từ ((không đọc 

sai quá 5 tiếng, tốc độ đọc 60-70 tiếng /phút): 1 điểm                                                            
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; 

  Trả lời sai hoặc không trả lời được: không ghi điểm)
2. Đọc hiểu – KTTV (7 điểm).
Câu 1. B: (0,5 điểm).
Câu 2. C: (0,5 điểm).
Câu 3. A: (1 điểm).
Câu 4.  D: (1 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Tùy vào câu trả lời của học sinh, GV cho điểm phù hợp. 
Ví dụ: Một số ý sau:
- Câu chuyện khuyên em khi có người lớn giao nhiệm vụ, dặn mình làm một công 

việc nào đó, chúng ta không nên lơ là đến những thứ tác động xung quanh, nên nghiêm 
túc, chỉn chu thực hiện công việc đó.

- Câu chuyện khuyên em phải biết nghe lời mẹ dặn, thực hiện tốt những việc mẹ 
đã giao. 

Câu 6. D (0,5 điểm) 
Câu 7. C (0,5 điểm) 
Câu 8. B (1 điểm) 
Câu 9. (1 điểm) Em hãy đặt một câu kể về việc giữ vệ sinh lớp học của em và các bạn, 

sau đó chuyển câu kể đó thành câu cảm. 
Học sinh có thể đặt:
- Bạn Mai chăm chỉ làm vệ sinh lớp học. 
- Bạn Mai chăm chỉ làm vệ sinh lớp học quá!
Hoặc:
- Các bạn lớp em giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ.
- Các bạn lớp em giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ quá!
B. PHẦN VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm) - viết trong 15 phút
– Tốc độ đạt yêu cầu: (Khoảng 60 - 70 chữ /15 phút):       1 điểm.
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng khoảng cách, cỡ chữ:           1 điểm
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi):                      1 điểm



– Trình bày đoạn văn theo đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
* Mỗi lỗi chính tả trong bài (sai, nhầm lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường 

– chữ hoa): trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý: Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.
2. Viết đoạn văn: (6 điểm – 25 phút)
- Nội dung (ý): 3 điểm: Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu 

nêu trong đề bài (Câu mở đoạn, nội dung và câu kết đoạn).
- Kĩ năng: 3 điểm.
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.
+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm.
*Lưu ý: Các câu mở đoạn, kết đoạn và nội dung phải đúng ý, đúng nội dung thì 

đạt điểm tối đa, còn tùy vào sự sai sót của học sinh mà GV trừ điểm cho phù hợp.
                                                           

  Thống Nhất, ngày 02 tháng 5 năm 2024      
    
 DUYỆT CỦA CM                                                    NGƯỜI RA ĐỀ 

Nguyễn Duy Thế                         Lê Thị Hương                          Đinh Thị Ngần

                                               Nguyễn Thị Minh Châu            Nguyễn Thị Bích Ngọc
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